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 UBND TỈNH THANH HÓA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:                 /SYT-NVY  Thanh Hóa, ngày       tháng 9  năm 2021 
V/v triển khai kế hoạch tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 lần 2, đợt 6 năm 2021. 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ lượng vắc xin được Bộ Y tế phân bổ; ngày 08/9/2021, Sở Y tế 

Thanh Hóa đã có kế hoạch số 3863/KH-SYT về việc Triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 6 năm 2021. 

Thực hiện công văn số 14458/UBND-VX ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt phân bổ vắc xin và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 6 

năm 2021. Sau khi rà soát một số đơn vị, doanh nghiệp trong danh sách phân bổ 

vắc xin đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ các nguồn khác và xin rút khỏi 

danh sách tiêm vắc xin này và bổ sung thêm một số đơn vị; Sở Y tế thực hiện 

phân bổ vắc xin để triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 lần 2, đợt 6 

năm 2021 với tổng số vắc xin được phân bổ lần này là: 10.000 liều vắc xin 

AstraZeneca. 

(Có phụ lục phân bổ kèm theo) 

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ sở 

tiêm chủng, các đơn vị có liên quan thực hiện cấp phát vắc xin và triển khai thực 

hiện theo kế hoạch số 3863/KH-SYT ngày 08/9/2021 về việc Triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 6 năm 

2021, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống 

dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Y tế, Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Y tế theo quy định./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);  
- Bộ Y tế (báo cáo); 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp);  

- Các thành viên BCĐ tỉnh (phối hợp); 

- Các đơn vị y tế trong tỉnh (thực hiện); 

- Đài PTTH tỉnh; Báo Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, NVY.MDT (02).  

 Trịnh Hữu Hùng  

HỎA TỐC 
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KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VẮC XIN ĐỢT 6 NĂM 2021 (LẦN 2) 

(Kèm theo công văn số            /SYT-NVY ngày    tháng     năm 2021 của Sở Y tế) 

STT Đơn vị  

Dự kiến 

phân bổ 

vắc xin 

Ghi chú 

I 
Lực lượng tuyến đầu chống dịch, cán bộ lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác PCD các cấp; Các đơn vị cấp tỉnh 
    

1 Sở Tài Nguyên 50   

2 Báo Thanh Hóa 50   

3 Bộ Đội Biên phòng tỉnh 50   

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 40   

5 Bưu điện tỉnh 230   

6 Sở Văn hóa TT và DL 50   

7 Trường Cao Đẳng kinh tế - Kỹ thuật Công Thương 80   

8 Cục Thuế Thanh Hóa 20   

9 Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh 100   

10 Công ty thẩm định giá Bưu điện 30   

11 Sở Lao động TB&XH và các đơn vị trực thuộc 370   

12 Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa 20   

II Các đơn vị, doanh nghiệp     

13 Công ty sản xuất và thương mại Khánh Thành 100   

14 Công ty TNHH Tuấn Hùng 100   

15 Công ty Bảo Minh Thanh Hóa 60   

16 Công cổ phần S Core Việt Nam (Tx Nghi Sơn) 40   

17 Công Minh Tuyết  20   

18 Công ty TNHH Hoàng Thái 50   

19 Công ty TNHH Thương mại MINGO 50   

20 Công ty CP Đá Thiên Phúc 70   

21 Công ty CP xây dựng và thương mại LT 50   

22 Công ty TNHH TM Sơn Thanh Phong 200   

23 Công ty TNHH XD và TM Khánh Phượng 20   

24 Công ty CP Thiên Nông Thanh Hóa 70   

25 
Công ty TNHH Thương Mại Xây dựng và Văn hóa 

Hoàng Long 
30   

26 Công ty Sản xuất Thương mại Phương Hoa 20   

27 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại 68 30   

28 Công ty cổ phần y dược Hoàn Mỹ 40   

29 Công ty đầu tư Hà Thanh - CTCP 100   

30 Công ty TNHH DVTM điện tử Hải Vân 30   
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31 Công ty TNHH Khánh Trường 30   

32 Công ty TNHH DVTM Dũng Lan 50   

33 Công ty TNHH An Ninh Toàn Cầu 20   

34 Công ty TNHH SXTM Long Phú 100   

35 Công ty TNHH Huy Hoàng 20   

36 Công ty TNHH KCT Hồng phát 100   

37 Công ty CP Xây dựng VaSic 80   

38 Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn Anh Phát 100   

39 Công ty TNHH Đại Thắng 80   

40 Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP PVOIL Nghi Sơn 30   

41 Công ty TNHH DVTM An Hoàng  20   

42 Tổng công ty Bảo việt nhân thọ Bắc Thanh Hóa 50   

43 
Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam, chi nhánh 

Thanh Hóa 
70   

44 Công ty Tân Thành 9 100   

45 Công ty TNHH XD &DVTM Việt Hoa 60   

46 Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà 80   

47 Công ty TNHH TM&DV Đức Phát 70   

48 
Công ty TNHH Innovgreen Thanh Hóa, thị xã Nghi 

Sơn 
150   

49 Công ty TNHH XD&DVTM Viết Hoa 60   

50 Công ty cổ phần tư vấn XD& TM Đại Việt 30   

51 Công ty TNHH Vĩnh Quang 70   

52 Công ty TNHH đầu tư XD&TM Bắc Nam 50   

53 Công ty Hochiki 70   

54 Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa 50   

55 Tập đoàn Đông Á 100   

56 Công ty TNHH Hiệp Hưng 50   

57 
Công ty cổ phần Hưng Gia và hội CĐV thiện nguyện 

(cung cấp 20.000 suất cơm không đồng) 
100 

Quảng 

Xương 

58 Công ty CP TV&ĐTXD Thanh Hóa 100   

59 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Hải 100   

60 Công ty CP đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp 90   

61 Xí nghiệp may X20 Quân đội 200   

62 Công ty đầu tư xây dựng vận tải Sơn Vũ 120 
Quốc tế 

Hợp Lực 

63 Công ty bia Hà Nội Thanh Hóa 300   

64 Tổng công ty cổ phần Miền Trung 200   

65 Công ty TNHH Đồng Tiến Thanh Hóa 20   

66 Công ty Cổ phần sản xuất và TM Tự Lập 150   

67 Công ty TNHH kỹ nghệ thực phẩm Thanh Hóa 30   

68 Công ty TNHH Dream F Vina 110   
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69 Công ty CP tập đoàn Đầu tư và Xây dựng 36 80   

70 Công ty THHH Thương mại Hoàng Phát  20   

71 Công ty TNHH Duy Tiến 70   

72 
Công ty Sản xuất và XNK Thanh Tâm 297 Trần Phú, 

Ba Đình 
100   

73 
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hà Hoa, KCN 

Tây Bắc Ga 
140   

74 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Phú Giang 40   

75 Hội quay phim và nhiếp ảnh Thanh Hóa 20   

76 Tổng công ty đầu tư XD&TM Anh Phát 150   

77 Công ty cổ phần đầu tư XD&TM Huy Hoàn 100   

78 
Công ty TNHH TM Long Minh (16 Quang Trung, 

phường Ngọc Trạo) 
20   

79 Công ty CP tập đoàn xây dựng Bình Phát 30   

80 
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Thanh 

Hóa 
20   

81 Công ty cổ phần Thành Nông, Thanh Hóa 100   

82 Công ty TNHH Phú Quang 40   

83 Công ty TNHH Đức Tuấn 70   

84 Công ty CP Xây dựng & Thương mại Miền Bắc 50   

85 Công ty CP Mạnh Tùng Khang 70   

86 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Hoa Mai 40   

87 Công ty TNHH Hà Thành Plaza 90   

88 Công ty TNHH Hưng Thanh Bình 60   

89 Công ty CP Chế biến Thủy sản Thanh Hóa 40   

90 Công ty CP Chế biến súc sản XK Thanh Hóa 40   

91 Công ty TNHH Hiền Hoa 90   

92 Công ty TNHH Đầu tư và TM Thuận Thành 40   

93 Công ty CP phát hành sách Thanh Hóa 60   

94 Tổng Công ty Đầu tư XD Cầu đường - CTCP 50   

95 Công ty Cổ phần Tư vấn Hùng Anh 10   

96 Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Thịnh 10   

97 BQL Tòa nhà Ruby Tower Thanh Hóa 20   

98 Công ty TNHH Tư Thành 30   

99 
Công ty TNHH TLĐ Bảo hiểm Miền Trung tại Thanh 

Hóa 
30   

100 Công ty CP XD&TM Phú Quang 40   

101 Công ty TNHH đầu tư TM&vận tải miền Trung 40   

102 Công  ty CP quốc tế Bảo Hưng 60   

103 Phòng khám Nha khoa Việt plus 20   

104 Công ty CP Xây dựng - Phát triển Nhà 379 20   

105 
Công ty CP ĐT và phát triển LFO VN - CN Thanh 

Hóa 
60   
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106 Công ty phân bón Tiến Nông - Thanh Hóa 200   

107 Công ty Cổ phần Công nghiệp phụ trợ Nhân Việt 20   

108 Công ty Hải Vân 30   

109 Công ty Cổ phần Hiền Đức Hải Hòa 20   

110 Công ty Cổ phần Phát triển Việt Hùng 40   

111 Công ty TNHH Song Vũ 50   

112 Công ty CP TVXD và THTM Trường Sơn 100   

113 Công ty TNHH Hoàng Tuấn 100   

114 Công ty TNHH MTV Thương mại Tiến Thành Thảo 90   

115 Công ty TNHH WIN HOME 20   

116 Công ty TNHH ĐTTM Bắc Nam 30   

117 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thăng Long 110   

118 Công ty TNHH Tuấn Đạt Sa Kê 1 (Quảng Xương) 40   

119 Công ty Xi măng Công Thanh 180   

120  Công ty may Vĩnh Long, Vĩnh Lộc 200   

121 Công ty may Thị trấn Vĩnh Lộc 160   

122 Công ty L&B ViNa, huyện Vĩnh Lộc 100   

123 Công ty TNHH SX&TM Đại Quang Minh 120   

124 Công ty Cổ phần Đại Hưng Thịnh 20   

125 
Công ty Cổ phần Xăng Dầu khí Ninh Bình - CN 

Thanh Hóa 
30   

126 
Công ty Thương mại và dịch vụ vận tải thủy bộ Đức 

Minh 
20   

127 Hiệp hội doanh nghiệp trẻ 100   

128 Công ty cổ phần TVXD&TB chiếu sáng Thanh Hóa 50   

III 
Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhiều đóng 

góp cho hoạt động PCD của tỉnh 
    

129 Công ty TNHH LIONAS METALS 90   

130 Công ty Bảo hiểm ViettinBank Thanh Hóa 30   

131 
Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Đại Dương, thị xã 

Nghi Sơn 
150   

132 Ngân hàng ACB 10   

133 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa 300 Hà Trung 

134 Công ty Long Sơn (theo đề nghị của huyện Hà Trung) 200 Hà Trung 

135 Công ty TNHH TM & ĐT xây dựng HD 40   

Tổng 10.000   
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